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NGHIEÂN CÖÙU PHAÂN LAÄP CANINE PARVOVIRUS 
ÔÛ MOÄT SOÁ TÆNH PHÍA BAÉC VIEÄT NAM

Trương Quang Lâm, Đào Lê Anh, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Yến
Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT
56	mẫu	swab	trực	tràng	thu	thập	tại	các	phòng	khám	thú	y	chó,	mèo	ở	các	tỉnh	Thái	Bình,	Hà	Nam,	

Hải	Dương	trong	thời	gian	từ	8/2019	đến	2/2020	có	kết	quả	xét	nghiệm	dương	tính	với	CPV	bằng	phương	
pháp	PCR	đã	được	sử	dụng	để	phân	lập	các	chủng	CPV	trên	2	dòng	tế	bào	CRFK	và	MDCK.	Kết	quả	là	
đã	lựa	chọn	được	4	chủng	CPV	gây	bệnh	tích	tế	bào	trên	môi	trường	tế	bào	CRFK,	đây	là	dòng	tế	bào	đặc	
hiệu	cho	sự	nhân	lên	của	CPV.	Kết	quả	xác	định	các	đặc	tính	sinh	học	của	CPV	trên	dòng	tế	bào	CRFK	
cho	thấy	bệnh	tích	tế	bào	do	CPV	đời	thứ	7	xuất	hiện	ở	thời	điểm	từ	36	giờ	đến	48	giờ	sau	khi	gây	nhiễm,	
bệnh	tích	tế	bào	đạt	cao	nhất	ở	thời	điểm	60	giờ	đến	72	giờ	và	tế	bào	bị	phá	hủy	hoàn	toàn	sau	84	giờ;	4	
chủng	virus	có	hiệu	giá	cao;	dao	động	từ	1,69x106	đến	2,73x107	TCID50/ml.

Từ khóa: Phân	lập,	Canine	Parvovirus,	tế	bào	CRFK.

Study on isolating Canine Parvovirus in northern provinces, Viet Nam
Truong Quang Lam, Dao Le Anh, Nguyen Thi Lan, Nguyen Thi Yen

SUMMARY
56 rectal swab samples collected at veterinary clinics in Thai Binh, Ha Nam, Hai Duong provinces, 

Viet Nam from August 2019 to Febuary 2020 having the  positive test result with CPV by PCR 
method was used for isolating CPV on CRFK and MDCK cell lines. As a result, 4 CPV strains 
causing cyto-pathogenic on CRFK cells were selected, this was the specific cell line to CPV isolation. 
The results of determining  biological characteristics of  CPV isolates on CRFK cell lines showed that 
cyto-pathogenic effect (CPE) caused by CPV of the 7th generation, appeared from 36 hours to 48 
hours, post-infection, CPE reached  the highest peak from 60 hours to 72 hours, post-infection, and 
the cells were totally destroyed after 84 hours, post-infection. The titers of 4 CPV strains were high, 
reaching from 1.69x106 to 2.73x107 TCID50/ml.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh	viêm	ruột	tiêu	chảy	do	Canine	Parvovirus	

(CPV)	là	bệnh	truyền	nhiễm	và	thường	gây	tử	vong	
cao	ở	chó,	đặc	biệt	chó	con	dưới	1	năm	tuổi.	Bệnh	
viêm	ruột	tiêu	chảy	do	CPV	được	phát	hiện	lần	đầu	
tiên	vào	năm	1978,	nhưng	chỉ	trong	vòng	hai	năm	
sau	đó	đã	trở	thành	bệnh	mới	ở	chó	trên	toàn	thế	giới.	
CPV	là	những	virus	nhỏ,	không	vỏ,	nhân	lên	bằng	
cách	phân	chia	tế	bào	rất	nhanh.	CPV	có	3	chủng:	
CPV	2a	(phân	lập	1984),	2b	(phân	lập	1984),	2c	(phân	
lập	2000).	Qua	phân	lập	từ	năm	1979	đến	1984,	các	
nhà	khoa	học	đã	xác	định	phần	lớn	chó	nhiễm	hai	
chủng	CPV2a	và	CPV2b.	Hiện	tại,	CPV2a	là	chủng	
gây	bệnh	chủ	yếu	tại	Ý	và	Đức,	 trong	khi	CPV2b	
phổ	biến	ở	Mỹ,	Đài	Loan	và	Nhật	Bản	(Battilani	và	

cs.,	2001;	Martella	và	cs.,	2004).	Chủng	CPV2c	có	
sự	 thay	đổi	 (Asp426Glu)	 trên	protein	VP2,	 đây	 là	
protein	chịu	trách	nhiệm	về	tính	kháng	nguyên	của	
chủng	CPV2b,	đã	được	phát	hiện	ở	Việt	Nam,	Ý,	
Tây	Ban	Nha,	Đức,	Anh	và	Nam	Mỹ	(Nakamura	và	
cs.,	2004;	Decaro	và	cs.,	2007).	

Bệnh	lây	trực	tiếp	từ	chó	sang	chó	hoặc	qua	phân	
có	virus	phát	 tán	trong	môi	 trường	qua	các	nhân	tố	
trung	gian	truyền	lây:	dụng	cụ	chăn	nuôi,	chuồng	nuôi,	
chim,	 loài	 gặm	nhấm,	 côn	 trùng,	 ruồi	 nhặng	mang	
mầm	bệnh	gây	nhiễm	cho	chó	khỏe.	Khi	nhiễm	virus,	
ở	giai	đoạn	ủ	bệnh	trên	80%	chó	không	có	triệu	chứng	
lâm	sàng.	Giai	đoạn	phát	bệnh	(sau	3-10	ngày	nhiễm	
virus),	chó	có	các	dấu	hiệu:	mệt	mỏi,	ủ	rũ,	nôn	khan	ra	
bọt	dãi	nhớt,	sốt	và	tiêu	chảy	thường	có	máu.	Tại	Việt	


